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PHẦN I. (6,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm (mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
Câu 1. Một trong những đường lối đối ngoại của Liên bang Nga trong thập niên 90 của thế kỉ XX là:
	A. cố gắng duy trì địa vị của một cường quốc xã hội chủ nghĩa.
	B. khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước châu Á.
	C. vươn lên nắm quyền chi phối thế giới.
	D. đối đầu quyết liệt với Mĩ.
Câu 2. Hiện nay ASEAN có bao nhiêu thành viên?
	A. 7 thành viên.	B. 5 thành viên.	C. 9 thành viên.	D. 10 thành viên.
Câu 3. Nét nổi bật trong đối nội ở Liên bang Nga giai đoạn 1991 – 2000 là:
	A. chủ nghĩa khủng bố hoạt động mạnh.	B. xung đột lãnh thổ với láng giềng.
	C. sự tranh chấp giữa các đảng phái.	D. sự tranh chấp giữa các tôn giáo.
Câu 4. Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là gì?
	A. Thống nhất nước nhà về mặt nhà nước.
	B. Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế.
	C. Ổn định tình hình chính trị - xã hội ở miền Nam.
	D. Mở rộng quan hệ, giao lưu với các nước.
Câu 5. Khó khăn lớn nhất về khí hậu đối với sản xuất và đời sống ở Tây Nguyên là
Cho bảng số liệu:
Sản lượng thủy sản, giá trị sản xuất thủy sản (theo giá so sánh 2010) của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, năm 2014 (Sử dụng cho câu 10, 11, 12)
	Tiêu chí
Vùng
	Sản lượng (nghìn tấn)
	Giá trị sản xuất (tỷ đồng)

	Đồng bằng sông Cửu Long
	3619,5
	128343,0

	Cả nước
	6332,6
	217432,7


	A. sương muối, giá rét kéo dài vào mùa đông.
	B. mùa khô kéo dài, thiếu nước nghiêm trọng.
	C. nắng nóng, mưa nhiều làm đất bị xói mòn.
	D. mùa mưa thường xuyên xảy ra lũ nhiều nơi.
Câu 6. Đường lối cải cách – mở cửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trương:
	A. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.
	B. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.
	C. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm.
	D. Lấy phát triển văn hoá làm trọng tâm.
Câu 7. Ba “con rồng” kinh tế của khu vực Đông Bắc Á là:
	A. Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản.	B. Hàn Quốc, Hồng Công, Singapo.
	C. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan.	D. Trung Quốc, Hồng Công, Nhật Bản.
Câu 8. Ngành kinh tế nào là thế mạnh của Duyên hải Nam Trung Bộ?
	A. Lâm nghiệp.	B. Du lịch.
	C. Công nghiệp chế tạo.	D. Nông nghiệp.

Câu 9. Sau khi trật tự thế giới hai cực Ianta sụp đổ (1991), chính sách đối ngoại của Mĩ là gì?
	A. Ủng hộ trật tự đa cực, nhiều trung tâm đang hình thành trên thế giới
	B. Thiết lập trật tự thế giới “đơn cực“ do Mĩ là siêu cường duy nhất lãnh đạo
	C. Từ bỏ tham vọng làm bá chủ thế giới, chuyển sang chiến lược chống khủng bố
	D. Tiếp tục thực hiện chính sách ngăn chặn, xoá bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới
Câu 10. Để biểu hiện cơ cấu sản lượng thủy sản và giá trị sản xuất thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước thích hợp nhất là biểu đồ
	A. tròn	B. kết hợp	C. cột	D. miền
Câu 11. Nhận xét nào sau đây đúng về  giá trị sản xuất thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2010?
	A. Giá trị sản xuất thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long chiếm dưới 50% cả nước.
	B. Sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 57,1% cả nước.
	C. Giá trị sản xuất thủy sản Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 57,1% cả nước.
	D. Giá trị sản xuất thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 59% cả nước.
Câu 12. Ý nào không phải là nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN?
	A. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
	B. Tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ.
	C. Giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình.
	D. Chung sống hòa bình với sự nhất trí của 5 nước sáng lập ASEAN.
Câu 13. Dân cư tại vùng Đông Nam Bộ chủ yếu tập trung ở đâu?
	A. Các vùng núi.	B. Các đảo và vùng ven biển.
	C. Các khu đô thị và thành phố.	D. Các khu vực nông thôn.
Câu 14. Thế mạnh nổi bật về điều kiện tự nhiên của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là gì?
	A. Địa hình núi cao và khí hậu lạnh.
	B. Đất phù sa màu mỡ và khí hậu nhiệt đới gió mùa.
	C. Khí hậu ôn đới và đất đai màu mỡ.
	D. Đất bazan màu mỡ và khí hậu ôn đới.
Câu 15. Tình trạng đô thị hóa ở vùng Đông Nam Bộ có ảnh hưởng gì đến môi trường?
	A. Tạo ra nhiều vấn đề ô nhiễm và tắc nghẽn giao thông.
	B. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
	C. Tăng cường diện tích cây xanh.
	D. Cải thiện chất lượng không khí.
Câu 16. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long nằm ở vị trí nào trong lãnh thổ Việt Nam?
	A. Đông Bắc Việt Nam.	B. Tây Nam Việt Nam.
	C. Đông Nam Việt Nam.	D. Tây Bắc Việt Nam.
Câu 17. Nội dung nào phản ánh đúng tình hình kinh tế Liên bang Nga giai đoạn 1990 – 1995?
	A. Tăng trưởng chậm.	B. Tăng trưởng âm.
	C. Tăng trưởng nhanh chóng.	D. Phát triển xen kẽ khủng hoảng.
Câu 18. Nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2010?
	A. Sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 59% cả nước.
	B. Sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 57,1% cả nước.
	C. Giá trị sản xuất thủy sản Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 57,1% cả nước.
	D. Giá trị sản xuất thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long chiếm dưới 50% cả nước.
Câu 19. Duyên hải Nam Trung Bộ giáp với quốc gia nào ở phía Tây?
	A. Myanmar.	B. Campuchia.	C. Lào.	D. Thái Lan.
Câu 20. Thế mạnh nổi bật về điều kiện tự nhiên của vùng Tây Nguyên là gì?
	A. Đất cát, khí hậu khô hạn.
	B. Đất phù sa, khí hậu hải đảo.
	C. Đất đỏ bazan, khí hậu nhiệt đới gió mùa.
	D. Đất đai màu mỡ, khí hậu ôn đới.
Câu 21. Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9/1975) đã
	A. đề ra kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế - xã hội.
	B. đề ra nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
	C. đề ra đường lối đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
	D. đề ra chủ trương giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Câu 22. Vì sao sau khi trật tự hai cực Ianta bị sụp đổ, Mỹ không thể thiết lập trật tự thế giới một cực?
	A. Sự vươn lên mạnh mẽ của các cường quốc.
	B. Hệ thống thuộc địa kiểu mới của Mỹ bị sụp đổ.
	C. Sự xuất hiện của chủ nghĩa khủng bố.
	D. Bị Nhật Bản vượt qua trong lĩnh vực tài chính.
Câu 23. Vị trí địa lý của vùng Tây Nguyên nằm ở vùng nào của nước ta?
	A. Đông Bắc Việt Nam.	B. Nam Bộ Việt Nam.
	C. Trung Bộ Việt Nam.	D. Tây Bắc Việt Nam.
Câu 24. Kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất (1976) đã quyết định tên nước là
	A. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.	B. Việt Nam Cộng hòa.
	C. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.	D. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Việt Nam.
[bookmark: _Hlk183674731]PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (2,0 điểm) HS làm bài vào mặt sau của phiếu trả lời
 trắc nghiệm
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 25. Cho bảng số liệu sau:  
Sản lượng thủy sản khai thác vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, giai đoạn 2018-2021
                                                                                                                 (Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2018
	2019
	2020
	2021

	Sản lượng thuỷ sản khai thác
	1072
	1117
	1114
	1170

	Trong đó: Sản lượng khai thác cá biển
	883,7
	921,2
	940,3
	1057,3


                                                                  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2022)
	Nội dung
	Lựa chọn Đ/S

	a) Sản lượng thuỷ sản khai thác tăng liên tục. 
	

	b) Sản lượng cá biển khai thác tăng. 
	

	c) Duyên hải Nam Trung Bộ có hoạt động khai thác cá biển phát triển do đường bờ biển dài, có các ngư trường lớn. 
	

	d) Giải pháp chủ yếu tăng sản lượng khai thác hải sản là đẩy mạnh đánh bắt xa bờ, đầu tư phương tiện tàu thuyền. 
	


Câu 26. Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về bối cảnh lịch sử đưa đến xu hướng mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX:
a) Chiến tranh lạnh đã kết thúc.                  b) Vấn đề Cam-pu-chia đã được giải quyết.
c) Chống lại sự hình thành trật tự đa cực.   d) Tình hình chính trị khu vực ngày càng phức tạp.
PHẦN III. Câu hỏi tự luận (2,0 điểm) HS làm bài vào mặt sau của phiếu trả lời trắc nghiệm.
Câu 27 (1 điểm). Vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy phân tích ý nghĩa của việc tăng cường kết nối liên vùng đối với sự phát triển của vùng Đông Nam Bộ.
Câu 28 (1 điểm). Sau khi giải phóng miền Nam, vì sao nước ta cần phải hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước?
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